HS GHI BÀI VÀO TẬP

BÀI 31 GIỐNG VẬT NUÔI

I/ Giống vật nuôi
1/ Khái niệm: là sản phẩm do con người tạo ra. Giống vật nuôi đều có chung nguồn gốc, có tính di truyền, ngoại hình và năng suất giống nhau.
2/ Phân loại: theo
· Địa lý
· Hình thái, ngoại hình
· Mức độ hoàn thiện của giống
· Hướng sản xuất.
3/ Điều kiện để công nhận là 1 giống vật nuôi : có chung nguồn gốc, có tính di truyền, ngoại hình và năng suất như nhau, đạt đến 1 số lượng cá thể nhất định.
II/ Vai trò của giống vật nuôi: quyết định
· Năng suất chăn nuôi.
· Chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

BÀI 32 SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI

I. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.
1. Sự sinh trưởng:
Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể.
2. Sự phát dục:
Là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
- Bên trong: Di truyền.
- Bên ngoài: Nuôi dưỡng, chăm sóc.
* Câu hỏi (không cần ghi câu hỏi vào tập chỉ ghi câu trả lời)
Bài 31
Câu 1: Giống Lợn Lan đơ rát thuộc giống lợn theo hướng sản xuất nào? 
A. Giống kiêm dụng. 
B. Giống lợn hướng mỡ. 
C. Giống lợn hướng nạc. 
D. Tất cả đều sai. 
Câu 2: Em hiểu thế nào là một giống vật nuôi? 
A. Giống vật nuôi là nhóm vật nuôi gồm nhiều cá thể vật nuôi có chung nguồn gốc, ổn định về tính di truyền do con người tạo ra. Các cá thể trong cùng một giống thì giống nhau về ngoại hình và sức sản xuất. 
B. Giống vật nuôi là nhóm vật nuôi gồm nhiều cá thể vật nuôi không chung nguồn gốc, ổn định về tính di truyền do con người tạo ra. Các cá thể trong cùng một giống thì giống nhau về ngoại hình và sức sản xuất. 
C. Giống vật nuôi là nhóm vật nuôi gồm nhiều cá thể vật nuôi có chung nguồn gốc, ổn định về tính di truyền do con người tạo ra. Các cá thể trong cùng một giống thì khác nhau về ngoại hình và sức sản xuất. 
D. Giống vật nuôi là nhóm vật nuôi gồm nhiều cá thể vật nuôi có chung nguồn gốc, ổn định về tính di truyền do tự nhiên vốn có. Các cá thể trong cùng một giống thì giống nhau về ngoại hình và sức sản xuất. 
Bài 32
Câu 1: Sự phát triển của vật nuôi có mối liên quan gì với sự sinh trưởng và phát dục? 
A. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra cùng một lúc. 
B. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, không liên quan gì nhau. 
C. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, hỗ trợ lẫn nhau. 
D. Cả 3 đáp án trên đều sai. 
Câu 2: Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi gồm: 
[bookmark: _GoBack]A. Đặc điểm di truyền. 
B. Điều kiện môi trường. 
C. Sự chăm sóc của con người. 
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. 
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